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THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm:
a) Trường cao đẳng;

b) Trường trung cấp;

c) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

2. Các đối tượng làm việc và học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm:
a) Các chức danh làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
c) Nhà giáo và người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 3. Diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp được xác định căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Thông tư này; diện tích đất của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai, về xây dựng và pháp luật có liên quan.
2. Diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm các loại diện tích sau:

a) Diện tích làm việc theo chức danh

b) Diện tích các công trình sự nghiệp sử dụng chung

c) Diện tích các công trình sự nghiệp chuyên dùng được xác định theo từng ngành, nghề đào tạo và diện tích thực hành của trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

3. Các diện tích quy định chi tiết tại Thông tư này là diện tích tối đa (trường hợp đặc biệt sẽ quy định cụ thể) và tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức

Các tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này được áp dụng căn cứ vào các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các quy định dưới đây:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp quy định Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê công trình sự nghiệp; quản lý, sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng căn cứ quy mô đào tạo, ngành, nghề đào tạo, tính chất công việc của chức danh, nhu cầu sử dụng các diện tích công trình sự nghiệp, khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ nhà đất hiện có và mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Chương II
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP THUỘC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Điều 5. Diện tích làm việc theo chức danh
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích phòng làm việc của các chức danh quy định chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này
Điều 6. Diện tích các công trình sự nghiệp sử dụng chung
1. Các công trình sự nghiệp sử dụng chung trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:
a) Phòng học;
b) Giảng đường;
c) Thư viện;
d) Phòng truyền thống;
đ) Hội trường;
e) Ký túc xá và các công trình dịch vụ trong ký túc xá;
g) Nhà ăn;
h) Phòng y tế;
i) Nhà khách;
k) Khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao;

l) Chỗ gửi xe.

2. Tùy theo quy mô đào tạo, địa điểm, số ngành, nghề đào tạo, thiết kế các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể không đầy đủ các công trình sự nghiệp sử dụng chung nêu tại mục 1 Điều này.

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các công trình sự nghiệp sử dụng chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Diện tích công trình sự nghiệp chuyên dùng cho từng ngành, nghề đào tạo và diện tích thực hành của trung tâm giáo dục nghề nghiệp
1. Diện tích công trình sự nghiệp chuyên dùng cho từng ngành, nghề đào tạo gồm diện tích của xưởng thực hành, thực tập, bãi tập, phòng thí nghiệm và các phòng, khu vực thực hành trong trường trung cấp, trường cao đẳng theo yêu cầu đào tạo của từng ngành, nghề. Nội dung, tiêu chuẩn và định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp chuyên dùng tương ứng với ngành, nghề đào tạo cụ thể áp dụng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích thực hành đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 6m2/học sinh (không nhỏ hơn 4m2/học sinh).
Chương III
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không xác định lại diện tích theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.
2. Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp phù hợp với quy định tại Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành.
3. Các nội dung không quy định tại Thông tư này được tiếp tục sử dụng các tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp đã được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày …..tháng….năm 2019.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và 
   các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố 
  trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN.
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Lê Quân


Phụ lục I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH

SỰ NGHIỆP THEO CHỨC DANH
(Kèm theo Thông tư số……/2019/TT-BLĐTBXH ngày    tháng    năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích phòng làm việc của các chức danh quy định chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này

	STT
	Chức danh
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến 0,9 (m2/người)
	25
	Bao gồm diện tích làm việc và diện tích tiếp khách

	2
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc trung tâm có hệ số phụ cấp chức vụ là 0,6 (m2/người)
	20
	Bao gồm diện tích làm việc và diện tích tiếp khách

	3
	Giám đốc, phó giám đốc trung tâm có hệ số phụ cấp chức vụ là 0,5 (m2/người)
	15
	 

	4
	Phó giám đốc trung tâm, trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng ban chuyên môn và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,5 (m2/người)
	12
	

	5
	Cán bộ hành chính, nghiệp vụ, quản lý (m2/người)
	10
	Không nhỏ hơn 6m2/người với trường trung cấp và không nhỏ hơn 8m2/người với trường cao đẳng

	6
	Nhân viên làm công tác phục vụ (m2/nhân viên)
	6
	Không nhỏ hơn 5m2/cán bộ


Phụ lục II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH

SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG CHUNG

(Kèm theo Thông tư số……/2019/TT-BLĐTBXH ngày    tháng    năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

1. Phòng học

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng học được quy định chi tiết như sau

	STT
	Tên phòng học
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Phòng học các môn khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở, thí nghiệm và các môn chuyên môn (m2/phòng)
	60
	Không nhỏ hơn 48 m2/phòng

	2
	Phòng vẽ kỹ thuật (m2/phòng)
	60
	Không nhỏ hơn 42m2/phòng

	3
	Phòng chuẩn bị cho các phòng học và phòng thí nghiệm  (m2/phòng)
	18
	Không nhỏ hơn 12 m2/phòng

	4
	Phòng học ghép lớp (tính cho 2 lớp) (m2/chỗ)
	1,5
	Không nhỏ hơn 1,4m2/chỗ

	5
	Diện tích các phòng chức năng dùng chung cho giáo viên
	
	

	5.1
	Phòng chuẩn bị giảng dạy (m2/giáo viên)
	1,5
	Không nhỏ hơn 1,2m2/giáo viên

	5.2
	Phòng họp hội đồng (m2/phòng)
	36
	Không nhỏ hơn 18 m2

	5.3
	Diện tích phòng nghỉ cho giáo viên ở mỗi tầng của khu nhà học (m2/phòng học)
	3
	Không nhỏ hơn 15m2/phòng


2. Giảng đường

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các giảng đường căn cứ vào số lượng chỗ ngồi trong giảng đường. Diện tích một chỗ ngồi trong giảng đường tối đa là 1,3m2/chỗ ngồi nhưng không nhỏ hơn 1m2/chỗ ngồi

3. Phòng truyền thống

Diện tích phòng truyền thống tối đa là 54m2 và không nhỏ hơn 36m2.

4. Thư viện

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng trong thư viện như sau

	STT
	Tên phòng
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Phòng đọc điện tử (dùng máy tính) (m2/chỗ)
	3,5
	

	2
	Phòng đọc của cán bộ, giáo viên (m2/chỗ)
	2,4
	Không nhỏ hơn 2m2/chỗ

	3
	Phòng đọc của học sinh (m2/chỗ)
	1,8
	

	4
	Kho sách (m2/1000 đơn vị sách)
	2,5
	 


5. Hội trường

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các phòng trong hội trường được quy định chi tiết như sau

	STT
	Tên phòng
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Phòng khán giả (m2/chỗ)
	0,8
	

	2
	Sân khấu (m2/chỗ)
	0,25
	Không nhỏ hơn 0,2m2/chỗ

	3
	Kho (dụng cụ) sân khấu (m2/phòng)
	15
	Không nhỏ hơn 12 m2/phòng

	4
	Kho thiết bị dụng cụ (m2/chỗ)
	0,02
	

	5
	Phòng truyền thanh, hình ảnh (m2/phòng)
	18
	Không nhỏ hơn 15 m2/phòng

	6
	Sảnh, hành lang kết hợp chỗ nghỉ (m2/chỗ)
	0,25
	Không nhỏ hơn 0,2m2/chỗ

	7
	Phòng diễn viên, phòng thay đồ (m2/phòng)
	36
	Không nhỏ hơn 24m2/phòng

	8
	Khu vệ sinh (m2/phòng)
	4
	Không nhỏ hơn 2 m2/phòng


6. Ký túc xá

6.1. Mỗi phòng trong ký túc xá bố trí không quá 8 người; tiêu chuẩn diện tích tối thiểu là 4,0m2/người.

6.2. Các quầy phục vụ trong ký túc xá (nếu có) được bố trí với diện tích tối đa như sau: 

- Quầy bách hóa, công nghệ phẩm: 18m2;

- Quầy giải khát: 18m2;

7. Nhà ăn

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các khu vực trong nhà ăn được quy định chi tiết như sau

	STT
	Các khu vực trong nhà ăn
	Diện tích tối đa
	Ghi chú

	1
	Khu vực gia công và kho (m2/chỗ)
	1,2
	Không nhỏ hơn 0,8m2/chỗ

	2
	Khu vực ăn và giải khát (m2/chỗ)
	1,4
	Không nhỏ hơn 0,8m2/chỗ

	3
	Khu vực hành chính (m2/chỗ)
	0.8
	Không nhỏ hơn 0,2 m2/chỗ

	4
	Khu vực phục vụ (m2/chỗ)
	1,3
	Không nhỏ hơn 0,5 m2/chỗ


8. Phòng y tế

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích phòng y tế phụ thuộc vào số giường lưu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể:

- Có từ 6 giường lưu đến 10 giường lưu: 9m2/chỗ khám

- Có từ 15 giường lưu đến 18 giường lưu: 18m2/chỗ khám

9. Nhà khách

Các cơ sở đào tạo ở xa thành phố hoặc xa khu dân cư, tùy theo quy mô có thể bố trí phòng khách diện tích tối đa 54m2.

10. Khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích khu đất rèn luyện thể chất, thể dục thể thao được tính 2m2/người học

11. Chỗ để xe

Tiêu chuẩn, định mức diện tích chỗ để xe được quy định như sau:

a) Xe ô tô: 25m2/xe;

b) Xe máy: 3,0m2/xe;

c) Xe đạp: 0,9m2/xe./.
DỰ THẢO 
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